
STT Tên học phần
Số 
giờ

Số 
lượng

Tên Cán bộ giảng dạy/
tổ chức thi

Lớp Thứ
Ngày

 bắt đầu
Ngày kết 

thúc (DK)
Giờ 
học

Loại 
HP

Phòng
 học

1
Xử lý ảnh với 
Photoshop

90 13 ThS.Nguyễn Quang Vinh 22BCTKĐH
Sáng T.7 
Chiều T.7

05/3/2024 07/5/2024 12h30
Thực 
hành 

Phòng 
VT 3

2 Công nghệ Multimedia 90 13 CN.Nguyễn Thiên Hà 22BCTKĐH Chiều T.6 04/3/2024 06/5/2024 12h30
Thực 
hành 

Phòng 
VT 3

3 Đồ án modul 1 60 10 ThS.Nguyễn Quang Vinh 22BCTKĐH Sáng T.7 05/3/2024 28/5/2024
Tiểu 
luận

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2023

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH MINH SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU  HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 
KHÓA HỌC 2022-2024

HỆ TRUNG CẤP - TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN BÌNH CHÁNH

PHÒNG ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký và đóng dấu)

Lê Kim Phượng ThS.Trần Nguyễn Liên Minh



STT Tên học phần
Số 
giờ

Số 
lượng

Tên Cán bộ 
giảng dạy/
tổ chức thi

Lớp Khoa Thứ Ngày bắt đầu
Ngày kết 

thúc 
(DK)

Giờ 
học

Loại HP Phòng học

1 Nghiệp vụ phục vụ bar 45 54
ThS.Nguyễn Thị 

Như Tuyết
22PC12 KT-DL Chiều Thứ 5 04/01/2024

14/3/202
4

12h55 Lý thuyết P.TH Sinh

2
Pha chế và phục vụ 
rượu vang, bia

75 54
ThS.Nguyễn Thị 

Như Tuyết
22PC12 KT-DL

Chiều Thứ 
5

28/3/2024
27/6/202

4
12h55 Lý thuyết P.TH Sinh

3
Pha chế và phục vụ 
thức uống không cồn

75 54
ThS.Nguyễn Thị 

Nguyên Lê
22PC12 KT-DL

Chiều Thứ 
7

30/12/2023 
20/4/202

4
12h55 Lý thuyết P.TH Sinh

4
Nghiệp vụ thanh 
toán

45 54
ThS.Nguyễn Thị 

Nguyên Lê
22PC12 KT-DL

Chiều Thứ 
7

27/4/2024
22/6/202

4
12h55

Thực 
hành 

P.TH Sinh

 

( Đã ký và đóng dấu)

Lê Kim Phượng   ThS.Trần Nguyễn Liên Minh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH MINH SÀI GÒN
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP CHÍNH QUY 22PC12 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 KHÓA HỌC 2022-2024
HỆ TRUNG CẤP - TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 12

Tp.HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2023
PHÒNG ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG



STT Tên học phần Số giờ
Số 

lượng

Tên Cán bộ giảng 
dạy/

tổ chức thi
Lớp Khoa Thứ Ngày bắt đầu

Ngày kết 
thúc (DK)

Giờ học Loại HP Phòng học

1
Pha chế và phục 
vụ thức uống 
không cồn

75 112
ThS.Nguyễn Thị 

Nguyên Lê
23PC12 KT-DL Sáng Thứ 4 16/01/2024 14/5/2024 7h00 Thực hành 

Phòng 
Công nghệ

2
Tổng quan du lịch 
VN

45 112 ThS.Phạm Chí Hiếu 23PC2 KT-DL Sáng Thứ 5 04/01/2024 14/3/2024 7h00 Thực hành 
Phòng 

Công nghệ

3
Văn hóa ẩm thực 
Việt nam và các 
nước

45 112
ThS.Nguyễn Thị 

Nguyên Lê
23PC12 KT-DL Sáng Thứ 5 28/3/2024 23/5/2024 7h00 Thực hành 

Phòng 
Công nghệ

4 Anh văn 90 112
CN.Nguyễn Ngọc 

Tuyền
23PC12 KT-DL

 Sáng Thứ 3, 
Thứ 6

09/01/2024 26/3/2024 7h00 Online Ms.Teams

5
Anh văn CN 
PCĐU

45 112
CN.Nguyễn Ngọc 

Tuyền
23PC12 KT-DL

 Sáng Thứ 3, 
Thứ 6

09/4/2024 07/5/2024 7h00 Online Ms.Teams

6 Pháp luật 15 112 ThS.Huỳnh Mai Em 23PC12 KT-DL Sáng Thứ 5 12/6/2024 26/6/2024 8h00 Online Ms.Teams

7 Chính trị 30 112 ThS.Huỳnh Mai Em 23PC12 KT-DL Chiều Thứ 5 12/6/2024 17/7/2024 13h00 Online Ms.Teams

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2023

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH MINH SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 23PC12 HỌC KỲ 2 KHÓA HỌC 2023-2025
HỆ TRUNG CẤP - TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 12 NĂM HỌC 2023-2024 

PHÒNG ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký và đóng dấu)

Lê Kim Phượng ThS.Trần Nguyễn Liên Minh


